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Kính gửi:   

- Sở Y tế các tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Thái Bình, 

Cần Thơ; 

- Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố: Cẩm 

Xuyên, Hương Sơn, Can Lộc, Lộc Hà, Thạch Hà,  

thị xã Kỳ Anh, thành phố Hà Tĩnh. 

Căn cứ Quyết định số 154/QĐ-KCL-BVĐKKA ngày 21/01/2022 của 

BVĐK thị xã Kỳ Anh về việc cho bệnh nhân nhiễm COVID-19 ra viện, Sở Y tế 

Hà Tĩnh thông báo 37 trường hợp đủ điều kiện ra viện theo Quyết định số 

4689/QĐ-BYT ngày 06/10/2021 và Công văn số 11011/BYT-KCB ngày 

28/12/2021 của Bộ Y tế (danh sách kèm theo). 

Ngày ra viện: 21/01/2022. 

Đề nghị Sở Y tế các tỉnh và Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố nêu 

trên chỉ đạo Trạm Y tế tiếp tục cách ly, theo dõi tại địa phương sau khi hoàn thành 

thời gian cách ly, điều trị theo quy định./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Công an tỉnh (để biết); 
- Cổng thông tin điện tử Sở Y tế; 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật; 

- BVĐK thị xã Kỳ Anh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố: 
Cẩm Xuyên, Hương Sơn, Can Lộc, 

Lộc Hà, Thạch Hà,  thị xã Kỳ Anh, 

thành phố Hà Tĩnh. 
- Lưu: VT, NVY. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Chánh Thành 

 

 

 

 
 

 

 

 
  

  



DANH SÁCH 

Ca bệnh nhiễm SARS-CoV-2 khỏi bệnh, ra viện 

(Kèm theo Văn bản số 343/SYT-NVY ngày 22/01/2022 của Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh) 

 

TT Họ và tên Ký hiệu 
Ngày 

sinh 

Giới 

tính 

Ngày vào 

viện 

Ngày ra 

viện 
KQXN PCR 

Phương 

tiện 

Địa chỉ lưu trú sau khi ra viện 
Số điện thoại 

Xã Huyện Tỉnh 

1.  Trần Thị Bình BN1900933 1991 Nữ 09/01/2022 21/01/2022 
20/01/2022: 

Âm tính 

Xe cá 

nhân 
Trần Phú 

Thành 
phố Hà 

Tĩnh 

Hà Tĩnh 0976795791 

2.  Nguyễn Duy Quân BN1925118 2012 Nam 11/01/2022 21/01/2022 
20/01/2022: 

Âm tính 

Xe cá 

nhân 
Cẩm Xuyên 

Cẩm 

Xuyên 
Hà Tĩnh 0975535798 

3.  Nguyễn Duy Hiếu BN1925119 2010 Nam 11/01/2022 21/01/2022 
20/01/2022: 

Ct 32.3 

Xe cá 

nhân 
Cẩm Xuyên 

Cẩm 

Xuyên 
Hà Tĩnh 0975535798 

4.  Nguyễn Thị Minh BN1925117 1986 Nữ 11/01/2022 21/01/2022 
20/01/2022: 

Âm tính 

Xe cá 

nhân 
Cẩm Xuyên 

Cẩm 

Xuyên 
Hà Tĩnh 0975535798 

5.  Đinh Trần Mậu Nhân BN1915178 1992 Nam 10/01/2022 21/01/2022 
20/01/2022: 

Ct 30.5 

Xe cá 

nhân 
Kỳ Long Kỳ Anh Hà Tĩnh 0964158335 

6.  Phan Anh Phúc BN1958724 1991 Nam 12/01/2022 21/01/2022 
20/01/2022: 

Âm tính 

Xe cá 

nhân 
Kỳ Liên Kỳ Anh Hà Tĩnh 0969789138 

7.  Dương Văn Khương BN1900926 1985 Nam 09/01/2022 21/01/2022 
20/01/2022: 

Âm tính 

Xe cá 

nhân 
Sơn Tây 

Hương 

Sơn 
Hà Tĩnh 0348268677 

8.  Đinh Thị Dung BN1915203 1992 Nữ 10/01/2022 21/01/2022 
20/01/2022: 

Âm tính 

Xe cá 

nhân 
Sơn Lễ 

Hương 

Sơn 
Hà Tĩnh 0382886563 

9.  Trần Văn Liệu BN1915206 1971 Nam 10/01/2022 21/01/2022 
20/01/2022: 

Âm tính 

Xe cá 

nhân 
Kỳ Hà Kỳ Anh Hà Tĩnh 0333647971 

10.  Trần Thị Ly Na BN1915207 2013 Nữ 10/01/2022 21/01/2022 
20/01/2022: 

Âm tính 

Xe cá 

nhân 
Kỳ Hà Kỳ Anh Hà Tĩnh 0363806036 

11.  Trần Văn Bon BN1915208 1996 Nam 10/01/2022 21/01/2022 
20/01/2022: 

Âm tính 

Xe cá 

nhân 
Kỳ Hà Kỳ Anh Hà Tĩnh 0363806036 

12.  Phan Huy Hồng BN1958758 1982 Nam 10/01/2022 21/01/2022 
20/01/2022: 

Ct 30,0 

Xe cá 

nhân 
Tây Thành 

Yên 

Thành 
Nghệ An 0983191366 

13.  Lê Thị Huyền BN1958755 1994 Nữ 12/01/2022 21/01/2022 
20/01/2022: 

Âm tính 

Xe cá 

nhân 
Quỳnh Hoa 

Quỳnh 

Lưu 
Nghệ An 0965571750 

14.  Nguyễn Văn Việt BN1958747 1982 Nam 12/01/2022 21/01/2022 
20/01/2022: 

Âm tính 

Xe cá 

nhân 

An Hòa 

Thịnh 

Hương 

Sơn 
Hà Tĩnh 0912606180 

15.  Trần Thị Hoa BN1958746 1952 Nữ 12/01/2022 21/01/2022 
20/01/2022: 

Âm tính 

Xe cá 

nhân 
Cẩm Bình 

Cẩm 

Xuyên 
Hà Tĩnh 0975778614 



16.  Nguyễn Đình Thế BN1958722 1984 Nam 12/01/2022 21/01/2022 
20/01/2022: 

Âm tính 

Xe cá 

nhân 
Thuần Thiện Can Lộc Hà Tĩnh 0913824180 

17.  Nguyễn Thị Dung BN1958749 1988 Nữ 12/01/2022 21/01/2022 
20/01/2022: 

Ct 32.8 
Xe cá 
nhân 

Cẩm Xuyên 
Cẩm 

Xuyên 
Hà Tĩnh 0975535798 

18.  Trần Thị Ninh BN1976752 1980 Nữ 13/01/2022 21/01/2022 
20/01/2022: 

Âm tính 

Xe cá 

nhân 
Cẩm Huy 

Cẩm 

Xuyên 
Hà Tĩnh 0854292482 

19.  Nguyễn Đức Tâm BN1976736 1997 Nam 13/01/2022 21/01/2022 
20/01/2022: 

Âm tính 
Xe cá 
nhân 

Mai Phụ Lộc Hà Hà Tĩnh 0933295142 

20.  Lê Bá Tuyên BN1991558 1987 Nam 14/01/2022 21/01/2022 
20/01/2022: 

Âm tính 

Xe cá 

nhân 
Thọ Tiến 

Triệu 

Sơn 

Thanh 

Hóa 
0327258060 

21.  Nguyễn Khả Ngân BN1991594 2019 Nữ 14/01/2022 21/01/2022 
20/01/2022: 

Âm tính 

Xe cá 

nhân 
Quỳnh Hoa 

Quỳnh 

Lưu 
Nghệ An 0965579750 

22.  Lê Ca Nhạc BN1991606 1988 Nam 14/01/2022 21/01/2022 
20/01/2022: 

Âm tính 

Xe cá 

nhân 
Tây Sơn 

Hương 

Sơn 
Hà Tĩnh 0965579750 

23.  Lương Đình Hùng BN1991600 1994 Nam 14/01/2022 21/01/2022 
20/01/2022: 

Âm tính 

Xe cá 

nhân 
Kỳ Thọ Kỳ Anh Hà Tĩnh 0329564189 

24.  Nguyễn Quốc Huy BN1991583 1985 Nam 14/01/2022 21/01/2022 
20/01/2022: 

Âm tính 

Xe cá 

nhân 
Duy Nhất Vũ Thư 

Thái 

Bình 
0944533836 

25.  Nguyễn Văn Tâm BN1991584 1994 Nam 14/01/2022 21/01/2022 
20/01/2022: 

Âm tính 

Xe cá 

nhân 
Quảng Tiến 

Thành 

phố Sầm 

Sơn 

Thanh 

Hóa 
0969498094 

26.  Nguyễn Văn Hoa BN1991585 1981 Nam 14/01/2022 21/01/2022 
20/01/2022: 

Âm tính 
Xe cá 
nhân 

Hoằng Phụ 
Hoằng 

Hóa 
Thanh 
Hóa 

0944533836 

27.  Bùi Khắc Linh BN1991591 1989 Nam 14/01/2022 21/01/2022 
20/01/2022: 

Âm tính 

Xe cá 

nhân 
Thái Giang 

Thái 

Thụy 

Thái 

Bình 
0988351217 

28.  Nguyễn Văn Năm BN1991592 1952 Nam 14/01/2022 21/01/2022 
20/01/2022: 

Âm tính 

Xe cá 

nhân 
Quảng Tiến 

Thành 
phố Sầm 

Sơn 

Thanh 

Hóa 
0986089097 

29.  Nguyễn Văn Ba BN1991582 1963 Nam 14/01/2022 21/01/2022 
20/01/2022: 

Ct 30,0 

Xe cá 

nhân 
Quảng Tiến 

Thành 

phố Sầm 
Sơn 

Thanh 

Hóa 
0986089097 

30.  Lê Đức Chinh BN1991581 1981 Nam 14/01/2022 21/01/2022 
20/01/2022: 

Âm tính 

Xe cá 

nhân 
Thụy Hải 

Thái 

Thụy 

Thái 

Bình 
0966224199 

31.  Võ Xuân Hà BN2018930 1962 Nam 14/01/2022 21/01/2022 
20/01/2022: 

Âm tính 
Xe cá 
nhân 

Kỳ Hà Kỳ Anh Hà Tĩnh 0385443972 

32.  Phùng Văn Cường BN1991573 1986 Nam 14/01/2022 21/01/2022 
20/01/2022: 

Âm tính 

Xe cá 

nhân 
Việt Tiến Thạch Hà Hà Tĩnh 0327493325 

33.  Nguyễn Thị Minh BN1991574 1954 Nữ 14/01/2022 21/01/2022 20/01/2022: Xe cá Việt Tiến Thạch Hà Hà Tĩnh 0327493325 



Âm tính nhân 

34.  Trần Thị Chương BN2046124 1976 Nữ 17/01/2022 21/01/2022 
20/01/2022: 

Âm tính 

Xe cá 

nhân 
Kỳ Hà Kỳ Anh Hà Tĩnh 0343969740 

35.  Trần Thị Hoài Nhi BN2046125 2011 Nữ 17/01/2022 21/01/2022 
20/01/2022: 

Âm tính 

Xe cá 

nhân 
Kỳ Hà Kỳ Anh Hà Tĩnh 0343969740 

36.  Trần Thị Bích BN2046120 1958 Nữ 17/01/2022 21/01/2022 
20/01/2022: 

Ct 31.5 

Xe cá 

nhân 

Bùi Hữu 

Nghĩa 

Bình 

Thuỷ 
Cần Thơ 0388576452 

37.  Đậu Thị Vân BN2046133 1969 Nữ 17/01/2022 21/01/2022 
20/01/2022: 

Ct 30.5 

Xe cá 

nhân 
Kỳ Hà Kỳ Anh Hà Tĩnh 0925467340 

Danh sách này có 37 người./.
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